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Quyển “Bài tập toán cao cấp 1” là một giáo trình bổ trợ nhằm mục đích rèn luyện kĩ năng giải bài tập cho sinh viên trong giai đoạn nhập môn toán cao cấp. 
   Trong toán học, giữa việc hiểu sâu sắc lý thuyết và làm thành thạo các bài tập có mối quan hệ mật thiết. Quyển bài tập toán cao cấp 1 chủ yếu  giải hoặc hướng dẫn các bài tập đã ra trong cuốn Giáo Trình Toán Cao cấp1, dành cho sinh viên năm thứ nhất hệ cao đẳng của trường CĐKT Lý Tự Trọng đang học, từ những bài tập vận kiến thức cơ bản rồi dần dần nâng cao giúp cho sinh viên hiểu sâu hơn các khái niệm, các định lý toán học trong chương trình. Mỗi bài trong chương  chúng có tóm tắt sơ lược lý thuyết  các định lý, công thức để vận dụng  giải các dạng bài tập trong phần đó giúp cho sinh viên dễ hiểu hơn. Tuy nhiên chúng tôi khuyên các em sinh viên hãy tự giải các bài tập trước khi xem bài giải, Phần bài tập tương tự để sinh viên tự giải đó là phần bài tập ôn tập chương trong quyển giáo trình toán cao cấp 1 mà sinh viên đang học. 
   Mặc dù đã dành nhiều thời gian và công sức chuẩn bị nhưng đây là lần đầu tiên biên soạn  quyển “Bài tập toán cao cấp 1” nên chắc chắn không tránh khỏi sai sót. Chúng tôi rất trân trọng và chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của quý đồng nghiệp cũng như của các em sinh viên đang theo học tại nhà trường. 
                                                    
                                               Đồng  Tác giả: ThS. Nguyễn Tiến Dương
                                                                         CN. Nguyễn văn Hậu
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§1.1. HÀM SỐ
1.1.1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 
1.1.1.1.  Hàm số một biến


Cho X là tập khác rỗng, , ánh xạ , gọi là hàm số một biến xác định trên tập X, trong đó x gọi là biến số độc lập,  y là biến số phụ thuộc hay còn gọi là hàm số của x.
X: gọi là tập xác định của hàm số f

gọi là tập giá trị của hàm số 
1.1.1.2. Các tính chất của hàm số  
* Tính đơn điệu của hàm số 
* Tính chẳn, lẻ của hàm số
* Tính tuần hoàn của hàm số  
1.1.1.3. Các dạng phương trình và bất phương trình cơ bản

      *


      *                   *


       *                  *

      *


      *        *


1.1.2. ĐỀ BÀI
Bài 1: Giải các phương trình


a) 			;		b) 	


c) 	;		d) 
Bài 2: Giải các bất phương trình


a) 		;		           b) 


c) 		;		d) 


e) 		;		f) 

Bài 3: Cho 0 < a < b và h được định nghĩa:  . 
 Chứng tỏ a < h < b
Bài 4: Cho a, b là hai số thực

	a) Chứng minh: 


	b) Suy ra:   và 

Bài 5: Các ánh xạ  sau là đơn ánh, toàn ánh, song ánh?  Xác định các ánh xạ ngược, nếu có

	a)  ,		f(x) = x+7



	b) ,		f(x) = x2 + 2x – 3

	c)  ,	f(x) = x2 + 2x – 3


	d) ,		f(x) = 3x - 2


	e)  , 	f(x) = ex+1

	f) , 		f(x) = x(x+1)
Bài 6: Tìm miền xác định của hàm số

a) 

b) 

c) 
Bài 7: Tìm f(x) nếu

	a) 

	b) 

c)  

           d) 
  1.1.3. HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1:

a)  

b)  

c) Đặt 
Khi đó phương trình trở thành:

t = 1 hoặc t = -4 (loại)
Khi t = 1, ta có:

x = 0 hoặc x = -2
Bài 2:
 Câu a, b, c, d, sinh viên tự làm 

e) 

Nếu x > 1 thì 






    (thỏa x > 1)

Nếu x < 1 thì  



    

       

Đối chiếu điều kiện x < 1 ta được: 

Vậy bất phương trình có nghiệm là: 
Bài 3:

 Vì 0 < a < b  nên: 
· 



· 



Từ (1) và (2) ta có: a < h < b
Bài 4: 

a) 





 (Bất đẳng thức luôn luôn đúng)

b) 
Từ  (1) đổi vai trò a cho b ta có:





c) 

Ta có: 






Bài 5: 


a), , f(x) = x + 7
Ta có: 

            



                            

                            
Vậy f là đơn ánh

ii) Với  luôn tồn tại x = y – 7 mà:  
    f(x) = x + 7 = y – 7 + 7 = y
Nên f  là toàn ánh.
iii) Vì f vừa đơn ánh vừa toàn ánh nên f là song ánh.

Ta có: y = x + 7  x = y – 7
Do đó: 

     là ánh xạ ngược của f


b) , , f(x) = x2 + 2x -3

i) Ta có 
Với y = -5 thì phương trình f(x) = y



  (vô nghiệm)
Do đó, f không là toàn ánh.


ii) Chọn x = 1, x = -3

Thì  nhưng f(x1) = f(x2) = 0
Do đó, f  không là đơn ánh

c) 

          

i) 
· 
 ta có:
f(x1) = f(x2)







 (vì x + 1 > 0, x + 1 > 0)


Vậy f là đơn ánh.

ii) Với, ta có:
 f(x) = y





Ta có: 
Nên phương trình (*) luôn có nghiệm.
Vậy f là toàn ánh.
iii) f là song ánh 

Với 

Ta có: 


Nên:

 



d) , , f(x) = 3x -2





i) Lấy x = 1, x = -1 thì  nhưng f(x) = f(x) = 1
Vậy f không là đơn ánh

ii) Lấy y = -1  khi đó phương trình:
  f(x) = y

 

 (vô nghiệm)
Vậy f không là toàn ánh

e) 

i) 




Vậy f là đơn ánh.

ii) 
Ta có: f(x) = y







Tức là phương trình f(x) = y luôn có nghiệm 
Do đó f là toàn ánh.
iii) Bởi vậy f là song ánh




f) A =, B =, f(x) = x(x + 1)

i) 

                           

                           

                           

                           



Vì nếu x + x + 1 = 0 

Mà 



Bởi vậy f(x) = f(x) 
Do đó f là đơn ánh
ii) f(x) = x(x + 1)

Lấy y = 3 


Khi đó phương trình f(x) = y  


Mà phương trình  vô nghiệm trong 

Do đó f(x) = 3 vô nghiệm trong 
Bởi vậy f không là toàn ánh
 Bài 6:


a) Hàm số y xác định được khi  

Vậy miền xác định của hàm số là: 

b) Hàm số xác định được khi:
            

Vậy MXĐ của hàm số là: 


c) Hàm số xác định được khi:
   

Vậy MXĐ của hàm số là:   
Bài 7:

a) 

                

                
Đặt t = x + 1 thì: f(t) =  t2 – 5t + 6
Do đó: f(x) = x2 -5x + 6



b)   Hướng dẫn : đặt      Thay vào hàm số:  

Vậy :   


c)    HD: đặt  


d). Vậy  
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§1.2. MA TRẬN
1.2.1.TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1.2.1.1. Định nghĩa
 Ma trận là một bảng số hình chữ nhật gồm có m hàng và n cột gọi là ma trận cỡ 

mn, kí hiệu:


                   

Trong đó,  là phần tử của ma trận A nằm ở hàng i, cột j.
1.2.1.2. Các phép toán ma trận 
 a. Cộng ma trận

Định nghĩa: Cho hai ma trận cùng cỡ 


.Tổng A + B là một ma trận cùng cỡ xác định bởi          
b. Nhân ma trận với một số




Cho, . Tích kA là một ma trận cỡ  xác định bởi  
c. Phép nhân ma trận với ma trận

Cho hai ma trận


Tích ma trận AB là ma trận trong đó 
d. Phép chuyển vị: Nếu đổi hàng thành cột và cột thành hàng của ma trận A ta được ma trận chuyển vị của ma trận A ký hiệu At 

Định lý: 
1.2.1.3. Tính chất
  i) A + B = B + A
  ii) A + 0 = 0 + A = A  
  iii)  A + (- A) = 0
  iv) (A + B) + C = A + (B + C)
  v)  k(A + B) = kA + k B         
  vi) (k + h) A = kA + hA
  vii) 1.A = A 
  viii) 0.A = 0
   ix) k(hA ) = (k.h)A   

   x) 

   xi) 

  xii) 

1.2.2. ĐỀ BÀI
Bài 1: Cho các ma trận sau



 ; 		;		
a) Tính A + B; (A + B) + C

b) Tính 
Bài 2: Nhân các ma trận

a)	 

b) 	
Bài 3: Hãy tính



a) ;		b) ;		c) 
Bài 4: Hãy tìm f(A) với

f(x) = x2  - 5x + 3I  và 
Bài 5: Chứng minh rằng nếu AB = BA thì

a) (A + B)2 = A2  + 2AB + B2
b) A2 – B2 = (A + B)(A - B) 

Bài 6: Tìm ma trận X biết


a) 

b) 

Bài 7: Cho các ma trận M(s), Q(t), P(u) được định nghĩa bởi




          ;  ; ;(s  0)
 Chứng minh điều kiện cần và đủ để ma trận

	             

Có thể viết dưới dạng M(s).Q(t).P(u) là a0, ad – bc =1
Bài 8: Hãy thực hiện các phép tính sau


a) 	;	b) 



c);		d) 
Bài 9: Hãy tính AB – BA nếu


a) 	;	



b) ;		
Bài 10: Hãy tìm tất cả các ma trận B giao hoán với ma trận A, nghĩa là AB = BA, dưới đây



a) ;		b)             c) 
Bài 11: Hãy nhân các ma trận sau


a) 			b) 



c)  		d) 



e) 			f)       g)
Bài 12: Cho các ma trận sau



,	         ,	      
Hãy kiểm tra lại tính kết hợp (AB)C = A(BC)
Bài 13: Tìm chuyển vị của các ma trận sau:


a)  ;			b) 

c)  ;		
Bài 14. Chứng minh rằng: 


  là nghiệm của phương trình p(x) = x3 – 3x2 +4
1.2.3. HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1:


a)  ;  

b) 
Bài 2:


a) ;            b) 
Bài 3:


a) ;       b) 
c) Chứng minh bằng phương pháp quy nạp
 Với n = 2 

 

    

    
 Giả sử bài toán đúng với n = m, tức là:

           
Chứng minh bài toán đúng với n = m + 1. Thật vậy, ta có:

 

                             

                            

                            
Bài toán đúng với n = m +1 

Vậy theo nguyên lí quy nạp bài toán đúng với mọi 
 Bài 4:
 Với f(x) = x2 – 5x + 3I thì: f(A) = A2 – 5A +3I, trong đó I là ma trận đơn vị cùng cấp với ma trận A. Ở đây


             và 

Ta có: 

           

            

Vậy  (ma trận không cấp 2)
Bài 5:

a)

      

 	      

Vì AB = BA nên: 

 

Vì AB = BA nên: 
Bài 6:

a)  Đặt   lúc đó:



                                               

Vậy: 

b) Cách làm tương tự câu (a ), kết quả 
Bài 7:



;	; 

X = M(s).Q(t).P(u)         (1)

  

  

 

               

Vì 

   

   

  

Nếu 

Đặt 

Nên ta có: 

Vậy  (2) thỏa   (1) thỏa
Bài 8:



 a)  

b) 

	      


	      

c) Muốn tính trước hết ta tính 

                 

                 
Từ đó ta dự đoán quy luật

                    (1)
Ta chứng minh công thức này bằng phương pháp quy nạp.
Rõ ràng công thức (1) đúng với n =1

                           
Giả sử  nó đúng với n = m tức là :

                      
Ta sẽ chứng minh nó cũng đúng với n = m + 1. Thật vậy :

              


Vậy : ,   

d) 


    

    

     

Vậy: 
Bài 9:

a)

  

Vậy: 

b)
Bài 10:
a) Giả sử ma trận phải tìm có dạng

	
Ta dựa vào điều kiện AB = BA để tìm x, y, z, t.
Ta có:

	
Điều kiện AB = BA tương đương với:


                   

Vậy   
b) Giả sử ma trận phải tìm có dạng:

	
Ta dựa vào điều kiện AX = XA để tìm x, y, z, t.
Ta có:

	
Điều kiện AB = BA tương đương với:



   Vậy: 

c) Đặt:  
Cách làm tương tự câu  a và b
Bài 11:





a) = ;     b) ;c) ;    d) 



e) ;     f) ;     g) 
Bài 12:


 Ta có 

Vậy (AB)C  (1)
Mặt khác:



 A(BC)  (2)

Từ (1) và (2) 
Bài 13:



a) ;    b) ;     c)
Bài 14 : 
Thế ma trận A vào p(x) = x3 – 3x2 + 4 ta có

Ta có: 


Vì A là ma trận chéo nên , 


Vậy A là nghiệm của phương trình p(x) = x3 – 3x2 + 4
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1.3.1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 
1.3.1.1. Định nghĩa định thức của ma trận vuông:  
Mij: là ma trận con của A bằng cách bỏ đi hàng i và cột j

  gọi là phần bù đại số của phần tử aij


1.3.1.2. Các tính chất của định thức  
Tính chất 1: Có thể tính định thức bằng cách khai triển theo bất kì hàng hay cột tùy ý nào đó. 
Tính chất 2: Định thức bằng không nếu thỏa một trong các điều kiện sau
♣ Có một hàng bằng 0 hay một cột bằng 0
♣ Có hai hàng bằng nhau hay 2 cột bằng nhau
♣ Có 2 hàng (2 cột) tỉ lệ với nhau
♣ Có một hàng (một cột) là tổ hợp tuyến tính của các hàng khác (các cột khác) 
Tính chất 3: Định thức đổi dấu khi đổi chổ 2 hàng (2 cột).  
Tính chất 4: Nhân số k vào một hàng hay một cột thì được một định thức mới bằng k lần định thức cũ. 
Tính chất 5: Định thức của ma trận tam giác, ma trận chéo bằng tích các phần tử chéo. 
Tính chất 6: Khi tất cả các phần tử của một hàng (một cột) có dạng tổng của 2 số hạng thì định thức có thể phân tích thành tổng của 2 định thức. 
Tính chất 7: Khi ta cộng bội k của một hàng vào một hàng khác hay bội k của một cột vào một cột khác thì được đính thức không thay đổi.  

Tính chất 8: 
Tính chất 9: det(A.B) = det(A).det(B)
Hệ quả: Một tính chất đúng khi phát biểu về hàng của định thức thì nó cũng đúng khi phát biểu về cột.
Cách tính định thức bằng phép biến đổi sơ cấp 
	Các phép Biến đổi sơ cấp 
	             Tác dụng 
	Dựa vào Tính chất 

	♣ Nhân một hàng (cột) với một số k khác 0

♣  Đổi chổ 2 hàng (hay 2 cột)

♣  Nhân k với hàng p (hay cột p) rồi cộng vào hàng s (hay cột s) 
	♣    Định thức nhân với k

♣   Định thức đổi dấu 

♣  Định thức không đổi 
	♣   Tính chất 4


♣   Tính chất 3

♣   Tính chất 7



1.3.1.3. Ma trân nghịch đảo 

             
Chú ý: Có thể tìm ma trận nghịch đảo bằng cách A.B = I
1.3.2 . ĐỀ BÀI 
Bài 1: Tính các định thức sau  


a) 			b) 
Bài 2: Cho A là ma trận vuông cấp n
a) Cho det(A) = 3, hãy tính det(A2) và det(A3)
b) Cho biết A khả đảo và det(A) = 4, tính det(A-1)
c) Cho det(A) = 5 và B2 = A, tính det(B)
d) Cho det(A) = 10, tính det(At.A)
Bài 3: Tính các định thức




;	;	;  
Bài 4: Chứng minh rằng nếu A là ma trận vuông thỏa mãn A2 – 3A + I = 0 thì 
A-1 = 3I – A.
Bài 5: Hỏi các ma trận sau có khả đảo không, nếu có, hãy tìm ma trận nghịch đảo bằng phụ đại số:




a) ;    	b) 	c) ;	d) 	



e) 	f) 	g) 
Bài 6: Tìm hạng của ma trận


a)                             b) 
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a) D =              b) D =                c) 

d)
Bài 8: Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận

	
Bài 9: Giải phương trình:

		
1.3.3. HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1:

b)
 Đặt a = 2006

= (a - 1)(a + 2)-a(a + 1)= -2
Bài 2:
a) det(A) = 3
    det(A2) = det(A).det(A) = 9
    det (A3) = det(A2).det(A) =  27
b) det(A) = 4
Ta có: AA-1 = I

 det(A).det(A-1) = det(I) = 1


Vậy det(A-1) = =
c)
det(A) = 5
Vì B2 = A

det(B2) = det(A)


(detB)(detB) = 5
d) det(A) = 10
Ta có:  det(AtA) = det(At) .det(A) = det(A).det(A) = 100

Bài 3: 

              
Bài 4:
Ta có:

    

    

    

    

     (đpcm)
Bài 5:

a) 

det (A) = 6 + 3 = 9. Do đó A có ma trận nghịch đảo


  ;                 


 ;                

Ma trận nghịch đảo của ma trận A là:   

b) 

det(A) = 2 +12 – 9 – 2 = 30
Vậy A khả nghịch và ta có:
Ta có:



 = 0	 = 6            = 1	



= -1	 = -7          = -2



 = 1	 = 2            = 1

Vậy 

c)  

det(A) = 1 + 27 + 8  - 6 – 6 – 6 = 18  0
Vậy A khả nghịch và ta có:



 		                



		                



		                

Vậy 

d) 

det(A) = 2  0, do đó A khả nghịch 



 = 1	 = 1	 = -1



  = -4	 = 2	  = 0



 = 1	 = -1	 = 1

Vậy 
Bài 6:

a)Vậy r(A) = 2
b)

 




=. Vậy r(B) = 4.
Bài 7:
a) D = 40                              b) D = 1


c) 
d)


Bài 8: Cách 1: Dùng phương pháp phụ đại số như bài như bài 5
           Cách 2: 

Bài 9: Giải phương trình 

	
 Phương trình trên là một phương trình bậc ba đối với ẩn x. Thay x = 2 vào ta thấy,  vế trái là 1 định thức có 2 hàng giống nhau, nên định thức  bằng 0. Do đó x= 2 là một nghiệm của phương trình. Tương tự x = 3, x = 4 cũng là nghiệm. Mặt khác,  phương trình có nghiệm không bao giờ vượt quá bậc của nó nên x = 2, x = 3, x = 4 là tất cả nghiệm của phương trình.
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1.4.1.TÓM TẮT LÝ THUYẾT 
1.4.1.1. Phương pháp Cramer

a) Định nghĩa:Hệ Cramer: là hệ phương trình đại số tuyến tính có n phương trình và n ẩn số với điều kiện det(A) .

b) Định lý: Hệ Cramer có nghiệm duy nhất tính bằng công thức:                                       
Trong đó, A là ma trận hế số, Aj là ma trận suy từ A bằng cách thay cột thứ j bằng  ma trận cột B (cột hệ số tự do)
1.4.1.2. Phương pháp Dùng ma trận nghịch đảo

Với điều kiện A khả nghịch

Từ phương trình:
1.4.1.3. Phương pháp Gauss 
Dùng  các phép biến đổi sơ cấp hàng để đưa ma trận ban đầu về ma trận đơn giản như ma trận bậc thang, ma trận tam giác, từ đó ta có hệ phương trình mới tương đương vối hệ phương trình ban đầu nhưng đơn giản hơn.
1.4.1.4. Phương pháp Gauss-Jordan 
Dùng  các phép biến đổi sơ cấp hàng để đưa ma trận ban đầu về ma trận đơn vị,  từ đó ta có hệ phương trình mới tương đương với hệ phương trình ban đầu nhưng đơn giản hơn.
1.4.1.5. Định lý Kroneker- Capeli
· 
Hệ  phương trình AX = B có nghiệm khi:
· 
Hệ có nghiệm duy nhất khi:  (Số ẩn )
· 
Hệ vô số nghiệm  khi: 
· 
Hệ vô nghiệm: 
1.4.2 - ĐỀ BÀI
Bài 1: Bằng phương pháp Cramer giải hệ phương trình sau


[bookmark: _GoBack]a)                     b) 


c)                      d) 
Bài 2: Bằng phương pháp Gauss giải hệ phương trình sau


a) ;                    b) 


c)   ;                   d)
Bài 3: Giải và biện luận các hệ phương trình sau


a)   ;          b)                     

 c)

Bài 4: Tìm các giá trị của  để hai hệ phương trinh sau tương đương


                                  
Bài 5: Với giá trị của a thì hệ phương trinh sau có nghiệm duy nhất 


a)    ;                        b) 
Bài 6: Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp Gauss-Jordan 



a)   ;                  b);      c) 
1.4.3. HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1: Dùng qui tắc Cramer để giải hệ phương trình

a) 
Ta có:





det(A) = -9;   det(A) = -8;   det(A) = -16;     det(A) = 5
Nghiệm của hệ:

	           

b)  
Ta có :

 


det(A) = 1;   det(A1) = 2;  det(A2) = 4;  det(A3) = -3
Nghiệm của hệ:

	          

c)  
 Ta có :





det(A) = 1;	det(A) = 7;  det(A) = -3; det(A) = -9
Nghiệm của hệ:

                                            
d) 


            giải tương tự ta được   

Bài 2: Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp Gauss 
a) 

 Ta có :

           




     


 Hệ phương trình tương đương hệ sau: 

b)  
Ta có :

   



   


Hệ phương trình tương đương hệ sau: 


c)                  Hệ có nghiệm: 


d)   Hệ có nghiệm: 
Bài 3: Giải và biện luận hệ phương trình sau

a)  
 Biện luận theo phương pháp Cramer ta có:








Do đó: 
· m = 0:     Hệ vô nghiệm
· m = 1: Hệ vô số nghiệm (t; 2 – t; 0)
· 

: Hệ có một nghiệm duy nhất : 

b)  

Ta có:     

                

              

                               
Do đó: 
· m = -2:     Hệ vô nghiệm
· 
m = 1: Hệ vô số nghiệm , nghiệm tổng quát (t; 1 – t; 0 ), 
· 

:  Hệ có  nghiệm duy nhất : 

Bài 4: Ta có:   


Hệ  có nghiệm duy nhất khi 
Theo yêu cầu bài toán:  


                


 Do đó:     cũng là nghiệm của hệ    (thỏa đk)
Vậy a = -1    
Bài 5: Với giá trị nào của a thì hệ phương sau có nghiệm duy nhất :

                                    

Ta có: 


Để hệ có nghiệm duy nhất khi det(A)

Bài 6: Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp Gauss Jordan

    a) 
Ta có:

          


            

     

     

    

   

Vậy hệ phương trình trên có nghiệm:   

b)
Ta có:
















Vậy hệ phương trình trên có nghiệm:     

   c) 
Ta có:













Vậy hệ phương trình trên có nghiệm:      



Chương 1: Hàm số, Ma trận, Định thức, Hệ phương trình đại số tuyến tính
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2.1.1.TÓM TẮT LÝ THUYẾT 
2.1.1.1. Tính chất giới hạn 

Giả sử  

a) 

b) 

c) 

d) 


e)  
2.1.1.2. Các dạng vô định

  
2.1.1.3. Một số giới hạn cơ bản 

a) 

b) 

c)  

d) 

e) 

f)  
                 
	








2.1.2. ĐỀ BÀI:
Bài 1: Tìm giới hạn của các dãy số sau


a) 		d) 


b) 			e) 


c) 			 g) 
Bài 2: Tìm các giới hạn sau


1. 			          2. 


3. 		                     4. 


5. 			          6. 


7. 		          8. 


9. 	         10. 


11. 	          12.  	

Bài 3: Xét sự liên tục của các hàm số sau trên 


	1. ;			2. 

	3.  

	4. 

	5.  

Bài 4: Cho 

 Xác định a sao cho f(x) liên tục trên 
Bài 5: Tính các giới hạn


	a) ;              b) 

Bài 6: Tính  
Bài 7: Tìm các giới hạn:



2.1.3. HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1: 

a) 
	

      

      



b)      HD: Đặt . Khi đó:  

c) 	

    

d) 



e)  

g) 

                                  

Bài 2: Tìm các giới hạn sau

1. 



2. 



3. 



4. 




5. I = 


Đặt t = x – 2 khi đó:  khi  


 

6. I =  	

Đặt  

I = 


7.      ĐS: e2

8.


9. 


10.    

11. 

     

    

12. 
Bài 3:


1. Xét sự liên tục trên  của hàm số: 

Hàm số   

Rỏ ràng f(x) liên tục khi  và x < 0
Xét tại x = 0




f(0) = 0
Vậy f(x) liên tục tại x = 0

2. Xét sự liên tục của hàm số sau trên:

                    	


Với  xác định 


liên tục 
Xét tại x = 0
Ta có: 

            


Mà  nên 


Vậy f(x) liên tục tại x = 0

Do đó f(x) liên tục trên .


3.   

f(x) liên tục với 
Xét sự liên tục của hàm số tại x = 2
Ta có:

   




- Nếu A = 4  thì  nên hàm số liên tục tại x = 2 Do đó f(x) liên tục trên .
 


- Nếu A ≠ 4  thì nên hàm số không liên tục tại x=2, Do đó f(x)  không liên tục trên .


4. 


- Với  xác định được 

Suy ra f(x) liên tục với 
-Với x = 0 ta có:


 và 


Vậy f(x) liên tục tại x = 0. 


Do đó  liên tục trên.

5. 
Xét tại x = 1

           

           


Suy ra hàm số không liên tục tại x = 1  

Vậy hàm số  f(x)  không liên tục trên .

Bài 4: Tìm a 

               
Ta có:






Hàm số liên tục tại x = 0 khi và chỉ khi:

	           
Bài 5: Tính giới hạn


1. 


2.     (dạng )
Đặt



Với 


Ta có:  khi 


Và  

Vậy 
Bài 6:

  
Bài 7: Tìm các giới hạn

  a) 

HD: 
Mặt khác:

             

 b)  
HD:

              
Tương tự:



Vậy 
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2.2.1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 
2.2.1.1. Định nghĩa đạo hàm


 Đạo hàm của hàm số tại xlà giới hạn (nếu có)

            
2.2.1.2. Tính chất

Cho   là hai hàm số 
1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 
2.2.1.3. Bảng công thức đạo hàm
	
1.


2. 


3.


	
4. 



5.



6.   

              

7.  

                 

	
1.


2. 



3.




	
4.



 5.



6.   

               

7.  

                       


	

8. 


9.
	
10.

11. 
	

8. 



9.
	

10.


11.

	
 


	
 


	
 


	
 





2.2.2. ĐỀ BÀI

Bài 1: Tính đạo hàm của các hàm số sau

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 
Bài 2: 
a) 

Chứng minh hàm số  thỏa mãn hệ thức :    
b) Chứng tỏ rằng hàm số xy = lny + 1 thỏa mãn hệ thức:



c) Chứng tỏ rằng hàm số  thỏa mãn hệ thức:

		
Bài 3:
a) 
Lập phương trình tiếp tuyến của đường cong   tại điểm có hoành độ x = 3

b) Lập phương trình tiếp tuyến của đường cong   (C) sao cho tiếp tuyến ấy vuông góc với đường thẳng 2x – 6y + 1= 0 (d)
Bài 4: Tìm đạo hàm cấp n

1) y = 

2) 
3) y = x.lnx
	

Bài 5: Cho hàm số f(x) = x(x - 1)(x - 2)(x - 3)…(x - 100). Tìm 
Bài 6: Tính


a)                     b) 

Bài 7: Tìm vi phân của các hàm số sau

a) 

b) 


Bài 8: a) Cho hàm số y = f(x) dưới dạng tham số . Tính 



          b) Tìm  tại điểm ứng với   nếu:
Bài 9:

1) Cho , tính  d2y.

2) Cho , tìm d3y.
Bài 10: Tính giới hạn các hàm số sau 

1) 

2) 

3) 	

4) 		

 5) 
2.2.3. HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1:

1) 

    

2) 



3) 



4) 

    

5) 



6) 

    

7) 

Ta có : 
Đạo hàm hai vế ta có:



8) 

Ta có:

   
Bài 2: 
a) Ta có:


Đạo hàm hai vế ta được:

    
Do đó:





Thỏa mãn phương trình: 
b) Chứng tỏ rằng hàm số xy = lny + 1 thỏa mãn hệ thức:


Đạo hàm hai vế ta được:

            

Thỏa mãn hệ thức 

c) Chứng tỏ rằng hàm số  thỏa mãn hệ thức:

		 (*)

Ta có: 

 
Thay (1), (2), (3) vào (*) ta có:

          
              Thỏa mãn
Bài 3: 

a) Lập phương trình tiếp tuyến của đường cong   tại điểm có hoành độ x = 3.


Ta có : x = 3  nên ta có 

Và 

Do đó phương trình tiếp tuyến tại   là:

                   

b) Lập phương trình tiếp tuyến của đường cong   (C) sao cho tiếp tuyến ấy vuông góc với đường thẳng: 2x – 6y + 1= 0 (d)



Gọi phương trình tiếp tuyến của (C) vuông góc với (d) nhận  là pháp vectơ là 

tiếp xúc với (C)

 
Giải (2) ta có x = -1 thế vào (1) ta được: c = 6.

 là phương trình tiếp tuyến cần tìm.
Bài 4: Tìm đạo hàm cấp n.

1) y = 

           

2) 

	

Bài 5: Cho hàm số f(x) = x(x - 1)(x - 2)(x - 3)…(x - 100). Tìm f(0)
Giải      
  Đặt A = x
         B = (x - 1)(x - 2)(x - 3)…(x - 100)
f(x) = A.B


Bài 6: Tính
a)

 

b) 
Bài 7: Tìm vi phân của các hàm số sau

a) 



   

b) 

    

Bài 8:  a) Cho hàm số y = f(x) dưới dạng tham số 

Tính 




b) Tìm  tại điểm ứng với  nếu

               
Ta có: 



Với 


Nên  tại điểm ứng với  là 1
Bài 9: 

1) 

2)  

      
Bài 10 :

1) 

2) 
	

3) 

4) 		
Chương 2: Giới hạn, Liên tục, Đạo hàm, Vi phân của hàm số một biến số
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3.1.1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 
Bảng tính tích phân các hàm số thông dụng 


1.                                                     11.                                           


2. 	                                     12.                   


3.                            13. 


4.                                             14. 


4.                              15.                                                                 


5.                                               16.  


6.                                     17.                                                                 


7.                              18.                                                                 


8.                                        19.                                                                 

9.                   


10.                              20.                                                                

















3.1.2. ĐỀ BÀI
Tính các tích phân bất định sau

 1)           

  



                    	 

 



	

  

	 



3.1.3. HƯỚNG DẪN GIẢI

 
	2) 


	 




= 

                      

                          (có thể đặt  )
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3.2.1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 
a) Phương pháp đổi biến số loại 1:

 
Đặt 

 

Lúc đó: 
b) Phương pháp đổi biến số loại 2:

Đặt  

             
c)Phương pháp Tính  tích phân từng phần:

                

3.2.2. ĐỀ BÀI
Sử dụng phương pháp đổi biến số hoặc tính tích phân từng phần để tính các tích phân sau:






		

 

5) 	

6) 

7)    



		

10)  

11)                         

12) 


3.2.3. HƯỚNG DẪN GIẢI                  



Đặt   







HD: Đặt  

 

Đặt 



Đặt: 





 

5) 	

HD: Đổi biến số đặt  

    Tích phân từng phần: 

6) 

HD: 

7) 

HD: Đặt  

   

Tính   tiếp tục sử dụng tích phân từng phần có kết quả           

         

Tính   tiếp tục sử dụng tích phân từng phần có kết quả           


 		



Vậy   



Đặt 



		

Đặt 

          

10) 

Đặt 




11) 

12) I = 

HD:  I = 




[bookmark: _Toc424547366]§3. 3. TÍCH PHÂN PHÂN THỨC HỮU TỶ

3.3.1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT


Tích phân hàm hữu tỷ: với là các đa thức có hệ số thực.
Các dạng và phương pháp:

Dạng 1:  

                   Đặt   

 Dạng 2:  Phân tích thành dạng 

                  

 Dạng 3: Phân tích thành dạng 


                  

Dạng 4:    Phân tích thành dạng

                   

Dạng 5:   Phân tích thành dạng 

     

Dạng 6:  Phân tích thành dạng 

                 

Lưu ý: Mọi đa thức bậc n với các hệ số thực đều có thể phân tích thành các thừa số là đa thức bậc nhất hoặc bậc hai.

3.3.2. ĐỀ BÀI
Tính các tích phân sau:

1) 

2) I =

3) 

4) 

5) 	

6) 

7) 

8) 				

9)

10)
               
3.3.3. HƯỚNG DẪN GIẢI

1) 

 
Quy đồng mẫu số và đồng nhất hai vế ta được:



 đúng với mọi x
Nên suy ra:


Do đó:   


  I ==

2) I =


Quy đồng mẫu số và đồng nhất hai vế ta được:



Phương trình (2) đúng  nên ta có:





3) 

   

                       (*)

Thay x = 1 và x = -3 vào hai tử số ta được: 
Thay hai giá trị của A và D vào (*) và đồng nhất hệ số hai tử số ta có hệ hai phương trình 



Vậy: 



4) 











5) 	





Phương trình đúng  khi và chỉ khi:




Tính


Do đó:



6) 

Đặt  



7)        Dùng phương pháp đồng nhất thức     


HD:     

8)          Dùng phương pháp đồng nhất thức 		

9)      Dùng phương pháp đồng nhất thức 

10)

Ta có:  .


Vậy: 
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§3.4. TÍCH PHÂN MỘT SỐ HÀM SỐ VÔ TỶ

3.4.1.TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

3.4.1.1. Khái niệm: Hàm số vô tỷ là những hàm có chứa căn thức.
3.4.1.2. Các công thức cần nhớ:










3.4.1.3. Các dạng và phương pháp:
· 

Với tích phân  người ta dùng phép  đổi biến   
· 

Với tích phân  người ta dùng phép  đổi biến  
· 

Với tích phân  người ta dùng phép  đổi biến   
· 

Với tích phân người ta dùng phép đổi biến  



















3.4.2. ĐỀ BÀI

1) 

2) 

3) 		

4) 

5) 			

6) 

7)  			

8) 

9) 			

10) 
3.4.3. HƯỚNG DẪN GIẢI

1) I =

Đặt  	

      

2) = J


 HD: Đặt   sau đó đặt 

J = 

3) 		

Đặt 

Ta có: 



4) 




Đặt      

 5) 			

6) 


HD:  Đặt  và 


 Nên  

Cách khác: Đặt  

7)  tương tự bài 3			

8) 


Đặt  



Đặt   (với )

 


9) 			HD : Đặt  


10                      HD: Đặt  
[bookmark: _Toc413388948][bookmark: _Toc424547368]§3. 5. TÍCH PHÂN MỘT SỐ HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

3.5.1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Vài trường hợp đặt biệt:
1. Đặt t = cosx  khi thay x bởi –x mà biểu thức dưới dấu tích phân không đổi hoặc làm xuất hiện vi phân sinxdx
2. 
Đặt t = sinx nếu thay x =   mà biểu thức dưới dấu tích phân không đổi hoặc nếu làm xuất hiện vi phân cosxdx
3. 


Đặt t =  nếu thay  mà  biểu thức dưới dấu tích phân không đổi hoặc nếu làm suất hiện vi phân  
4. 
Đưa về hàm hữu tỉ: Đặt   

3.5.2. ĐỀ BÀI
Tính các tích phân sau:

1)

2) 

3) 

4) 

5) 	

6) 

7) 			

8) 	

9) 			

10) 
3.5.3. HƯỚNG DẪN GIẢI 

1)= A

HD: Đặt  

2) 

HD: Đặt  

3) 

HD: Đặt 					

4) 

HD:  Đặt  

5) 	


Đặt     

	 		

6) 

Đặt  

7) 

  
Đặt t = cosx	



Đặt 		

8) 	


 Đặt   

Thay vào 

9) 	
Biến đổi:

  

    		









Chương 3: Tích phân bất định
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4.1.1.TÓM TẮT LÝ THUYẾT

4.1.1.1. Công thức Newton-leebnitz:   

 
4.1.1.2. Tính chất của tích phân xác định 

a)  

b) 

c) 

d)
4.1.1.3. Ứng dụng hình học của tích phân xác định 
  a) Diện tích hình phẳng bị giới hạn bởi đồ thị y = f(x), y = 0 (trục hoành), x = a, 
     x = b (a < b)


                                      

b) Diện tích hình phẳng bị  giới hạn  đồ thị bởi 4 đường y = f(x), y = g(x), x = a, x = b (a < b)


                                      

    c) Cho hình phẳng A bị giới hạn bởi 4 đường y= f(x), y = 0, x = a, x = b (a < b)             
Thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng A quanh trục ox
                                        

                                        

4.1.2. ĐỀ BÀI
Bài: Tính các tích phân sau


	1. ;		2. ;


	3. ;		4. ;


	5. ;		6. ;


	7. ;		8. ;


           			


          	            				


Bài 2: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi  và trục Ox.
Bài 3: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 


                  , .

Bài 4: Tính thể tích hình cầu do hình tròn  quay quanh Ox.

Bài 5: Tính thể tích hình khối do elip  quay quanh Oy.


Bài 6:  Tính thể tích hình khối do hình phẳng giới hạn bởi các đường   quay quanh Oy.


Bài 7: Tính thể tích hình khối do hình phẳng giới hạn bởi các đường ,  quay quanh Ox.

4.1.3. HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1.Tính các tích phân sau:

1.  I= 		

2.   

Đặt 


 
	

3. 

Đặt  
	x
	    0                 5                

	t
	    1                 4


Đổi cận:   



	

4. 

Đặt  
                              
	x
	
    0                                  

	t
	    0                   1



 Đổi cận:

	




5.  	

Đăt  
	x
	
    0                                    

	t
	
                       0



Đổi cận:






6. 

Đặt  

	x
	
                          2                 

	t
	

                     




Đổi cận:

	

    


7. 
HD:
	x
	
    0                                      

	t
	   1                        2



 Đặt            Đổi  cận:          

 

8. 

				
· 
Đặt : 
· 
Vậy : 
· 
Tính : 
· 

Do đó: . Thay vào (1): 


Ta có:


Đồng nhất hệ số hai tử số: 

                 

Vậy: 
Cách khác:

f(x) = 

11. 	(Phải sử dụng hai lần đổi biến số)	

.       Đặt: 
· 
Đặt: 
· 
Vậy: 


· 
Đặt: 
· 

· 
Do đó: . Cộng (1) và (2) vế  theo vế:
· 
Suy ra: 
· 
Vậy : 

Bài 2: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi  và Ox
Giải
Bảng xét dấu:
	x
	0                 1                 3

	y
	         –        0        +       0    -    






           .

Vậy:  (đvdt)
Bài 3: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 


, .
Giải

Đặt 

 (loại)

Bảng xét dấu:
	x
	0               1              2

	h(x)
	        –       0      +      0   -   





.

Vậy:  (đvdt)

Bài 4: Tính thể tích hình cầu do hình tròn  quay quanh Ox.
Giải

Hoành độ giao điểm của (C) và Ox là .

Phương trình 



         .

Vậy:  (đvtt)

Bài 5: Tính thể tích hình khối do elip  quay quanh Oy.
Giải

Tung độ giao điểm của (E) và Oy là .

Phương trình 



.

Vậy:  (đvtt).


Bài 6: Tính thể tích hình khối do hình phẳng giới hạn bởi các đường: ,  quay quanh Oy.
Giải

Tung độ giao điểm: .



        .

Vậy:  (đvtt).


Bài 7: Tính thể tích hình khối do hình phẳng giới hạn bởi các đường: ,  quay quanh Ox.
Giải

Hoành độ giao điểm  .
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4.2.1. TÓM TÁT LÝ THUYẾT 
4.2.1.1. Định nghĩa hàm hai biến


D là một tập trong . Một ánh xạ f: 

                                               
 Gọi là hàm số 2 biến 
4.2.1.2. Miền xác định


D là miền xác định của hàm   là tập hợp những điểm (x, y) sao cho   có nghĩa
4.2.1.3. Đạo hàm riêng




Đạo hàm riêng của z = f(x,y)  tại   thuộc miền xác định D theo biến x là đạo hàm của hàm một biến   ký hiệu là     hay       




Đạo hàm riêng của z = f(x,y)    tại  theo biến y là đạo hàm của hàm một biến   ký hiệu là     hay  
Đạo hàm riêng cấp hai là đạo hàm riêng (nếu có của đạo hàm riêng cấp 1)
4.2.1.4. Vi phân: Cho hàm z = f(x,y)  

Vi phân cấp một:  

Vi phân cấp hai: 
4.2.2. ĐỀ BÀI 

Bài 1: Tìm miền xác định các hàm số sau

 

Bài 2: Tìm giới hạn khi  của các hàm số sau

 

  


          
Bài 3: Tính đạo hàm riêng cấp 1 của các hàm số sau

a) 	

b) 

c) 

Bài 4: Cho , tìm các đạo hàm riêng cấp 2
Bài 5: Tính đạo hàm của hàm hợp

 

Bài 6: Tìm hàm số  thỏa mãn phương trình


a) bằng phép biến đổi  


b) bằng phép biến đổi 
Bài 7: Tính đạo hàm riêng cấp hai của các hàm số:

 
Bài 8: Tính các đạo hàm riêng của các hàm số:



a) (x > 0)		b)        c)  
4.2.3.C. HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1: 




Hàm số xác định khi , vậy miền xác định của nó là tập hợp 

 






Hàm số  xác định khi  và . Miền xác định của nó là tập hợp: .







 Hàm số  , xác định khi  và. Miền xác định của nó là vành khuyên đóng giới hạn bởi 2 đường tròn   và .






Hàm sốxác định khivà . Miền xác định của nó là tập hợp  

Bài 2:

 


Cho , ta có dọc theo trục Oy


Cho , ta có dọc theo trục Ox

Hàm số f dần tới hai giới hạn khác nhau theo 2 phương khác nhau, vậy không tồn tại giới hạn của f  khi 


 xác định  
Cho y = kx, k là hằng số, ta có

              



Do đó  khi theo mọi đường thẳng y = kx. Điều đó, không có nghĩa là giới hạn tìm được bằng 0. Thật vậy, cho , ta có:

                      




Do đó,  khi  dọc theo đường .Vậy không tồn tại giới hạn của f khi.

 không xác định khi x = 0. Ta có:

            
Do đó 

 


 xác định . Ta có



Nhưng 
 Do đó:

  
Bài 3:


a); 


b) ;

c)

Bài 4: Cho , tìm các đạo hàm riêng cấp 2
                               Giải:








,  = , = = 2.lnx; 
Bài 5: Tính đạo hàm của hàm hợp
a)

 




Bài 6:
a) Ta có:

 
Hàm số z thỏa mãn phương trình

               


Vậy: z không phụ thuộc vào u nó chỉ phụ thuộc vào v. Do đó , trong đó f là một hàm khả vi bất kì 

b) Ta có: 
Thế vào phương trình đã cho ta có:

 
Bài 7:

a) 
b)


c)


d)



Bài 8: Tính các đạo riêng của các hàm số


a) ()		:

     

b)
Chương 4: Tích phân xác định và hàm nhiều biến




c)
Bài tập toán cao cấp 1	68

[bookmark: _Toc413388952]










Chương 5. Tích phân kép, Tích phân đường                                                             


	 91

[bookmark: _Toc424547372]CHƯƠNG 5 : TÍCH PHÂN KÉP, TÍCH PHÂN ĐƯỜNG
[bookmark: _Toc413388953][bookmark: _Toc424547373]§5.1. TÍCH PHÂN KÉP
5.1.1.TẮT LÝ THUYẾT 

              
5.1.1.1.Cách tính: (Định lý Fubini)
a) Giả sử D xác định bởi 


  khi đó  
b) Giả sử D xác định bởi 


  khi đó  
 c)Đổi sang tọa độ cực 

         
d)Giả sử miền D xác định bởi


 khi đó 
5.1.1.2.Tính chất:
a) 
Diện tích miền D: 
b) 

c) 

d) 

Nếu D chia thành hai miền D và D không  có phần chung thì 

               


5.1.2. ĐỀ BÀI:


Bài 1: Tính tích phân kép  trong đó D là miền phẳng giới hạn bởi 

Bài 2:  Tính tích phân kép  trong đó D là tam giác OAB với

 

Bài 3: Tính tích phân kép 

Bài 4: Thay đổi thứ tự lấy tích phân 

Bài 5: Thay đổi thứ tự lấy tích phân  


Bài 6: Tính tích phân kép  trong đó D là miền phẳng giới hạn bởi 

Bài 7: Tính tích phân kép  trong đó D là miền phẳng giới hạn bởi




Bài 8: Tính tích phân kép  trong đó D là miền phẳng giới hạn bởi: 


Bài 9: Tính tích phân kép  trong đó D là miền phẳng giới hạn bởi 

5.1.3. HƯỚNG DẪN GIẢI
  Bài 1:  Miền D được xác định

            

Bài 2:  Miền D   



Bài 3: Tính tích phân kép 
                                         Giải:

Đổi cận: 



Bài 4: Tính tích phân kép 

            HD: Xác định miền  
Xác định lại miền D

      

Bài 5: Thay đổi thứ tự lấy tích phân  

Đổi cận:   


Bài 6: Tính tích phân kép  trong đó D là miền xác định bởi 
                                             Giải

 


Bài 7: Tính tích phân kép  trong đó D là miền xác định bởi: 
                                            Giải




Bài 8: Tính tích phân kép  trong đó D là miền phẳng giới hạn bởi: 
                                               Giải:




Bài 9: Tính tích phân kép trong đó D là miền phẳng giới hạn bởi 


  ;    (Sinh viên tự tính kết quả)
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§5. 2. TÍCH PHÂN ĐƯỜNG

5.2.1.TÓM TẮT LÝ THUYẾT 
5.2.1.1. Tích phân đường loại một 

Giả sử cung AB trơn và được cho bời phương trình  


 liên tục trên cung AB thì  

nếu cung AB được cho bởi phương trình tham số  


5.2.1.2. Tích phân đường loại hai

           
Chú ý: Tích phân đường loại hai phụ thuộc vào đường đi

      


 cung AB trơn được cho bởi phương trình các mút A, B ứng với giá trị  .


5.2.1.3.Công thức Green:

D là miền đóng có biên L là đường cong kín  và các đạo hàm riêng cấp một liên tục trên D ta có: 

              
Chiều lấy tích phân trùng với chiều dương quy ước là chiều ngược kim đồng hồ 


5.2.2. ĐỀ BÀI
Bài 1: Tính các tích phân đường

a) , AB là đoạn thẳng nối hai điểm A(0, 0), B(4, 3);

b)  , L là biên của hình chữ nhật ABCD, A(0, 0), B(4, 0), C(4, 2), D(0, 2);


c) , L là đường 
Bài 2: Tính các tích phân đường 

a) , ABC là đường gấp khúc, A(0, 0), B(2, 2), C(4, 0);

b) , L là cung parabol y = 2x – x2 nằm ở trên trục Ox theo chiều kim đồng hồ.


c) , L là đường Elip  chạy ngược chiều kim đồng hồ.

Bài 3: Tính  theo các đường nối điểm A(1, 0) với điểm B(0, 2)
a) 2x + y = 2	
b) 4x + y2 = 4

c)  theo chiều dương.
Bài 4: Tính trực tiếp các tích phân đường sau rồi kiểm tra lại bằng công thức Green

a) , L là đường kín gồm hai cung parabol y = x2 và x = y2 theo chiều dương.

b) , OABO là đường gấp khúc kín với các đỉnh O(0, 0), A(1, 0), B(0, 1).
Bài 5: Tính các tích phân đường

a) , L là biên của tam giác ABC theo chiều dương với các đỉnh A(-1, 0), B(1, -2), C(1, 2);

b) , L là đường tròn x2 + y2 = 2x theo chiều dương.


Bài 6: Tính trong đó C là cung parabol




Bài 7: Tính trong đó  với  là , từ (0,0) đến (1,1) và C2 là đường thẳng từ (1,1) đến (1,2).


 Bài 8. Tính trong đó C là nửa đường tròn
 


Bài 9: Tính trong đó C là nửa đường tròn


Bài 10 : Tính  trong đó C là tam giác OAB với O(0,0), A(1,1), B(0,2) ngược chiều kim đồng hồ




5.2.3. HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1:

a) Phương trinh đường thẳng AB là 

 Vậy  

b) Ta có I =

Trên Đoạn AB ta có y = 0, nên 

Tương tự Trên Đoạn AD có y = 0, nên 

Trên đoạn BC có x = 4, ds = dy, do đó: 

Trên đoạn DC có y = 4, ds = dx, do đó: 
 Vậy I = 8 +16 = 24

c) Ta có x’ = 1, y’ = t, z’ = t2

     (Sinh viên tự tính kết quả)
Bài 2: Tính các tích phân đường 

a)  

     

Trên đoạn AB có  do đó :

                  

Trên đoạn thẳng BC, ta có   do đó:

      

Vậy  

b) Parabol y = 2x – x2 cắt trục ox tại hai điểm x = 0 và x = 2. Ta có  

    

c)  Phương trình tham số của elíp:  


   

      

Bài 3: a) Ta có:  

     

      

       b) 

 




     c) Phương trình tham số của đường elíp:  nối hai điểm A(1,0), B(0,2) là                  với 

 
Bài 4:
a) Hai đường y = x2 và x = y2  cắt nhau tại hai điểm  O(0,0) và A(1,1)

Dọc theo cung OBA, ta có:   do đó



Dọc theo cung OCA, ta có:   do đó



 

(Sinh viên kiểm tra lại theo công thúc Green:  )
b) Trên OA, y = 0 nên dy = 0, do đó 

             

Trên AB ta có   do đó 


Trên OB, x = 0 nên dx = 0, do đó 

     

Vậy: 
Bài 5: Tính các tích phân đường
a)  HD: Dùng công thức Green:

Đặt  
ĐS: 4
b) HD: Dùng công thức Green:

Đặt  
Sau đó đổi sang tọa độ cực

ĐS:  


 Bài 6: Tính trong đó C là cung parabol

          




Bài 7: Tính trong đó  với  là , từ (0,0) đến (1,1) và C2 là đường thẳng từ (1,1) đến (1,2).

      


 Bài 8: Tính trong đó C là nửa đường tròn

    


Bài 9: Tính trong đó C là nửa đường tròn

             

   (kết quả tự tính)
Bài 10: 

Tính  trong đó C là tam giác OAB với O(0,0), A(1,1), B(0,2) ngược chiều kim đồng hồ
HD:
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